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Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/ 

đơn vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá  

Tổng 

 

Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ Tự luận 

   Nhiều lựa chọn         “đúng – sai”       Trả lời ngắn  

Biết Hiểu Vận 

Dụng 

Biết Hiểu Vận 

Dụng 

Biết Hiểu Vận 

Dụng 

Biết Hiểu Vận 

Dụng 

Biết Hiểu Vận 

Dụng 

1 Hydrocarbo

n 

Hydrocarbon 

không no 

2      2 1    1 4 1 1 22,5

% 

Arene 

(hydrocarbon 

thơm) 

0 1  C1a

,b 

C1c,

d 

   1  1  2 3 2 25% 

2 Dẫn xuất 

halogen - 

alcohol – 

phenol 

Dẫn xuất 

halogen 

3   C2a

,b 

C2c,

d 

       5 1 1 17,5

% 

Alcohol 1 1      1    1 1 2 1 17,5

% 

Phenol 2 2     2  1    4 2 1 17,5

% 

Tổng số câu (Lệnh hỏi) 
8 4 0 4 4  4 2 2 0 1 2 16 9 6 31 

Tổng số điểm 
3,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,0 10,0 

Tỉ lệ % điểm số 30 20 20 30 40 30 30 100% 



 

 

 


